VĨNH  TRINH  -  QUẢNG  NAM

BÙI TỘC PHỔ HỆ

         [image: image1.png]


                [image: image2.png]


                   [image: image3.png]


               [image: image4.png]



[image: image5.png]



CANH NGỌ 
1990
BÙI  TỘC 

PHỔ  HỆ

[image: image6.png]




Kiếp tu xưa ví chưa dày 


Phúc nào đọ được giá này cho ngang 


Nguyễn Du

LỜI NÓI ĐẦU 

Một nước có lịch sử của dân tộc. Một tộc có lịch sử của dòng họ mình. Cũng như các tộc khác, hẳn Bùi tộc chúng ta đã có Phổ hệ ghi chép lần lượt từ Ngài Tiền Hiền về sau. 

Nhưng một thực trạng chung đã được ghi nhận:

Ngày xưa, việc ấn loát không được phổ thông như bây giờ. Thêm vào đấy, Tiền nhân thuở trước thường quan niệm Phổ hệ là một sử liệu tối thiêng liêng, chỉ chép một bản độc nhất, thiết trí tại nơi tôn nghiêm nhất của Từ đường. Thảng hoặc có cần tra cứu điều gì, thì Trưởng tộc phải đốt hương khấn vái xin phép Tổ tiên trước, chứ không phải mở ra xem một cách tự nhiên như mọi quyển kinh truyện khác. Do đó ngoài một số vị trộng trổi trong Tộc, đa số con cháu ít khi được xem và hiểu rõ quá trình tiến triển của Tộc, và cũng từ đó, sau một cơn binh hỏa dằng dai, nếu chẳng may không bảo thủ được, thì Phổ hệ - di sản tinh thần quý báu của Tộc - khó bề tìm ra một phó bản thứ hai. 

Với thực trạng chung đó, khi lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh, hầu hết chúng ta chưa ai hân hạnh được xem quyển Phổ hệ nguyên thủy của Tiền nhân để lại.

Năm 1968, nhờ sự khuyến khích và hướng dẫn của các bậc phụ huynh lúc bấy giờ, một số chúng tôi - thuộc thế thứ XVI và XVII - đã ra sức góp nhặt các tài liệu tản mác còn sót lại và với những mẫu dật sử lãnh hội được từ các bậc trưởng thượng (1), đã cung lục ra quyển Phổ hệ nhan đề BÙI TỘC PHỔ HỆ in ronéo đề năm Canh Tuất 1970. Tuy chưa được đầy đủ và chính xác như chúng ta mong muốn, nhưng nhìn chung, quyển đó là những viên gạch đầu tiên, làm nền tảng vững chắc cho chúng ta sau này. Thực ra, khi cho in ronéo, chúng tôi chưa nghĩ rằng đó là quyển Phổ hệ chính thức mà mới là một bản thảo rõ ràng để khi có sẵn nơi tay, bà con có thể nhân đấy mà góp ý kiến, phát hiện những chỗ sai sót để tiến đến một bản hoàn chỉnh và ấn loát mỹ thuật hơn. 

Nhưng gần 20 năm trôi qua và rất tiếc dự định của chúng ta vẫn chưa thực hiện được !

Hai năm trước đây, nhân một buổi lễ trong Tộc, đa số bà con tỏ ý mong muốn từ quyển cũ in ronéo đó, sắp xếp, tu chính, bổ sung, đưa thêm những nét mới vào để quyển Phổ hệ sau này có vẻ linh hoạt, phong phú, đa dạng hơn. Một Ban Tu chính đã được thành lập. Các mẫu giấy ghi những chi tiết về hộ tịch đã được phổ biến đến Quý bà con nội ngoại để điền vào và phát hoàn lại. Hiện nay, bản thảo quyển Phổ hệ tu chính đã hoàn thành và so với bản cũ, có thêm mấy điểm cải tiến như sau: 

1. Trước bài "Sơ lược quá trình tiến triển của Bùi Tộc" có "Lời mở đầu".

2. Sơ đồ các thế thứ của Tộc (từ Ngài Tiền Hiền đến thế thứ XI).

3. Sơ đồ Năm Phái (từ thế XI về sau).

4. Ảnh chụp Từ đường, Phần mộ, Bi ký, các buổi lễ và các buổi sinh hoạt của Tộc. 

5. Tiểu sử, di ảnh của một số các bậc Tiền nhân và các vị quá cố. 

6. Những bài văn tế, bài minh bia sưu tầm được. 

7. Phụ lục một số văn thơ, đối liễn, tài liệu liên hệ. 

8. Mục lục v.v. . 

Tuy nhiên - như đã trình bày trên kia - vì bản Phổ hệ nguyên thủy thất truyền, nên rất tiếc quyển Phổ hệ tu chính lần này cũng chưa đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu mong muốn. 

Vậy: 

· Đối với Tiền nhân, Ban Tu chính chúng con xin đốt nén hương lòng, cúi mong Anh linh Tiên tổ thương tưởng tha thứ cho mọi khuyết điểm mà chúng con tự xét không thể khắc phục được. 

· Sau lại, đối với Bà con trong Năm Phái, chúng tôi xin tất cả Quý vị thông cảm cho sự khó khăn chung và trong khi chưa sưu tầm đầy đủ tài liệu chính xác, hãy bằng lòng với hiện thực đã từng được thừa nhận qua bao thế hệ để bảo toàn sự nhất trí và tinh thần đoàn kết cố hữu của Gia tộc. 

Nhân đây, Ban Tu chính chúng tôi cũng xin lưu ý Quý bà con mấy chi tiết sau đây:

· Vì khuôn khổ quyển Phổ hệ có hạn, nên chúng tôi đã sắp xếp nhiều vị đời trước sống độc thân (hoặc không lưu lại đủ tài liệu) hay 2 vị đã có gia đình (nhất là từ thế thứ 16 về sau) vào chung một trang.

· Vì kỹ thuật in ấn - không thể xếp hai gia đình, cùng cha mẹ, đều quá đông hoặc quá ít vào cùng một trang - nên để có sự cân đối, mỹ thuật, thỉnh thoảng chúng tôi đã buộc phải thay đổi thứ tự trên dưới trong cùng một hộ - cụ thể là đã xếp ông em ở trang trước, ông anh hay bà chị ở trang sau. Nhưng sang thế thứ tiếp theo, chúng tôi vẫn giữ lại ngôi thứ trong đại gia đình để tránh mọi sự ngộ nhận về sau.

· Nguyên tắc chung là chỉ những vị đã có gia đình mới có tên ở thế thứ của mình trong Phổ hệ. Và nguyên tắc chung đó đã được áp dụng hầu hết từ trước cho đến thế thứ 16.

Nhưng sang thế thứ 17 - để giúp Ban Tái Tu chính sau này dễ làm việc - chúng tôi đã cố gắng ghi luôn cả những vị chưa có gia đình tiếp theo những anh chị em đã thành gia thất. 

Song trái lại, đối với thế thứ 18 hiện đương phát triển và đa số chưa cung cấp tài liệu, chúng tôi chỉ ghi những vị đã có gia đình hoặc đã có gửi hồ sơ đến cho Ban tu chính.

· Thực tế, có đôi Chi, Nhánh đã phát triển đến thế thứ 19 hay 20, nhưng số này còn quá ít, nên quyển Phổ hệ tu chính năm 1990 xin được tạm dừng lại ở thế thứ 18.

· Di ảnh, ảnh Phần mộ và Bi ký đáng lẽ phải được sắp ngay bên cạnh phần hộ tịch hoặc tiểu sử (nếu có) của từng vị, nhưng vì kỹ thuật ấn loát, nên các ảnh đó đã phải cho in tập trung vào một chỗ. 

· Về mục trình độ văn hóa, đối với các vị đã đỗ đạt cao, nhưng do tính khiêm tốn không cho biết cấp bằng, chúng tôi đã không dám tự tiện ghi vào, vì e không chính xác.

· Trong phần hộ tịch, chúng tôi thường có ghi thêm chữ Hán dưới Phương danh chính trong trang, vì danh từ Hán Việt có khi đồng âm nhưng lại có cách viết cũng như ý nghĩa khác nhau. Nhưng đối với đa số Phương danh có âm Việt, chúng tôi xin miễn ghi thêm chữ Nôm, vì xét thấy không cần thiết.

· Về việc trích đăng văn thơ sáng tác trong Phần Phụ lục, Ban Tu chính chúng tôi rất tiếc là vì không biết hết địa chỉ, nên đã không thể liên lạc đủ khắp các tác giả. Vậy nếu vị nào không nhận được thư xin phép của chúng tôi, thì xin vì tinh thần gia tộc, Quý vị vui lòng thông cảm và miễn thứ cho.

Ngoài ra trong đợt tu chính này, nhánh Bùi ở Phú Lạc có gửi tập Phổ hệ vào, ngỏ ý muốn xin tháp nhập với tộc Bùi chúng ta. Sau khi tham khảo tập Phổ hệ nói trên (2), nghe một số bà con thuật lại những điều đã được các bậc phụ huynh nói ngày trước (3) và căn cứ vào sự sinh hoạt thân thiện gần đây giữa bà con hai bên ở ngoài quê, Tộc đã đồng ý (4) ghi nhận - với tính cách phụ lục - là nhánh Bùi Phú Lạc thuộc vào tộc Bùi chúng ta, chờ khi nào có thêm được tại liệu cụ thể, mới có thể ghép thành Chi, Phái, thế thứ chung với Tộc chúng ta được.

Trong niềm tin tưởng Hồn thiêng của Tiền nhân đương chứng giám và phù hộ chúng ta, chúng tôi ước mong rằng với sự phúc duyệt rộng rãi của đa số bà con đại diện hầu hết các Chi, Phái, bản thảo lần này sẽ giảm thiểu được những điều lầm lẫn. Song nếu còn chỗ nào sai sót, xin Bà con nhớ cho Ban Tu chính chúng tôi biết để các lần tái bản được hoàn hảo hơn.

Trước khi dừng bút, chúng tôi không quên chân thành cảm tạ mọi sự giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất của toàn thể bà con nội ngoại, xa gần để quyển Phổ hệ tái bản năm Canh Ngọ, 1990 này được hoàn thành mỹ mãn. 


Sài thành, Trọng Xuân Canh Ngọ, 1990 


Ban Tu chính và Bổ sung Phổ hệ 


đồng phụng chí 
Phụ chú: 

(1)  - Các tài liệu về lịch sử Bia Đình Châu, Văn Tế Xuân, Văn Tế Thu, Bản Cung lục gia phả của Ông Đãi chiếu Tú tài Bùi Giác, Bài minh Bia mộ Tiền Hiền, Bia mộ Ông Bá hộ Bùi Túc v.v . . đều do Ông Bùi Xước (Ông Cửu Đồng) đã cho sao chép rõ ràng từ trước và còn giữ lại. 

Các Ông Bùi Quán (Ông Chánh Bảy), Ông Bùi Thuần (Ông Cửu Lương), Ông Bùi Mộng Vũ (Ông Giáo Nhì), Ông Bùi Thường (Ông Nghè Thường) và nhất là Ông Bùi Cần (Ông Hương Cần) đã kể các mẫu dật sử, cái giai thoại và đọc cho chúng tôi ghi lại các đoạn văn tế, các câu đối mà các ông đã nhớ nhập tâm. 

(2)  - Tập Phổ hệ nhánh Bùi Phú Lạc (có trích phóng ảnh mấy trang đầu đính nơi Phần Phụ lục) do Ông Bùi văn Ấm phụng lục năm Tân Tỵ - không thấy ghi năm dương lịch, nhưng Tân Tỵ gần đây nhất là năm 1941. Theo tập Phổ hệ này thì Tiền nhân nhánh Bùi phú Lạc cũng từ Nghệ An, Nam tiến vào khai thác ra làng Vĩnh Trinh và truyền đến đời Ngài Bùi Tấn An, thì sang lập nghiệp ở làng Phú Lạc. 

(3)  - Các Ông Bùi thành Qui, Bùi Quang Lâm và Bùi Do có nhắc lại là lúc thiếu thời đã từng nghe các bậc trưởng thượng nói là nhánh Bùi Phú Lạc cũng gốc từ Bùi Vĩnh Trinh. 

(4)  - Theo Quyết định của Tộc trong buổi họp ngày 11/6/1989. 

SƠ  LƯỢC  VỀ  QUÁ  TRÌNH  TIẾN  TRIỂN  CỦA  BÙI  TỘC 


Quang ư tiền, dụ ư hậu 


(Tam tự kinh) 

Nhìn lại quá trình lịch sử, ta nhận thấy bờ cỏi nước ta đã phát triển không ngừng về phía Nam. Hòa mình trong cuộc Nam tiến vĩ đại ấy của dân tộc, Tiền nhân của Bùi tộc chúng ta cũng đã di cư từ Hoan Châu (1), Nghệ An đến khai phá và sáng lập ra làng Vĩnh Trinh, Quảng Nam ngày nay. 

Qua những tài liệu còn sót lại, ta được biết vào vào thế kỷ thứ XV, dưới đời vua Lê Thánh Tôn, niên hiệu Hồng Đức (1470-1497), đoàn quân Nam tiến của triều Lê đã từ Hoan Châu, Nghệ An vào Thăng Ba phủ tức là vùng Điện Bàn và Duy Xuyên ngày nay. Đoàn quân này đặt dưới quyền chỉ huy của vị Thủ ngự Kinh lược sứ  có nhiệm vụ vừa đồn trú vừa di dân khai phá các vùng tân thiết (2).

Trong Thăng Ba phủ, dọc theo phía Nam bờ sông Thu Bồn, có một vùng đất đai tương đối phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, được di dân lưu ý đến. Đó là sáu thôn cùng thành lập một lần, gồm có :

· Phù Sa thôn tức là thôn Lệ Trạch 

· Bình Khương thôn tức là thôn Vĩnh Trinh

· Thanh Nam thôn tức là thôn Thanh Châu 

· Cổ Tháp thôn tức là thôn Cổ Tháp 

· Cù La thôn tức là thôn Cù Bàn 

· An Lâm thôn tức là thôn An Lâm

Chính các Ngài Tiền Hiền tức Thỉ tổ BÙI Đại lang húy TẤN DIÊN và Ngài Cao cao tổ Cai phủ Khánh sơn hầu BÙI Quý công húy TẤN TRƯỜNG (3) của Tộc Bùi chúng ta đã cùng Quý Ngài đồng thời khai khẩn và phân ranh giới của sáu thôn ấy. 

Đình Châu (4) - nơi thờ phụng các vị Thần Hoàng, Hậu Tắc và cũng là nơi hội họp của dân chúng sáu thôn trong những ngày đại lễ - là di tích lịch sử xưa nhất đã do Quý Ngài tạo lập.

Lúc đầu, khi di dân mới đến, Đình được cất bằng tranh. Mãi đến năm Giáp Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 15 (1754), Đình được trùng tu, xây gạch lợp ngói và khuôn viên cũng được nới rộng thêm để theo kịp nhu cầu dân số ngày một gia tăng.

Ngay trong bài minh khắc trên bia đá dựng vào tháng 10 năm Cảnh Hưng thứ 15 để kỷ niệm công cuộc trùng tu công Đình (5), ta thấy có đoạn nguyên văn như sau :

Thiết duy : Bổn châu tiền đợi Cai phủ Khánh Sơn hầu Bùi Quý công cấu tạo công đình. Địa linh, nhân kiệt, đại chấn châu lý chi phong, cận duyệt, viễn lai, hội vi nhật trung chi thị, trách trách hưu thanh, chí kim vị mẫn giã. Nhiên nhi mao từ thảo sáng, tuế viễn niên yên, suy chuyên vị miễn đồi hoại, tắc tuy di chỉ thượng tồn, nhi điện vũ đại bất như sơ. Tư dục tái khoách tiền qui, dĩ chiêu thần đức. Bệ niệm bổn châu lịch niên đồ thán, vật lực duy nan. An đắc nhất như Bùi Quý công giả, tái vi thạnh cử tai ! . . .

Qua đoạn bi ký này, ta có thể hiểu đại cương là :

"Nguyên châu chúng ta đời trước có Ngài Cai phủ Khánh Sơn hầu Bùi Quý công cấu tạo đình sở. Đất linh, người giỏi tiếng đồn vang khắp châu thôn. Người gần lấy làm hài lòng, kẻ xa rủ nhau kéo đến, họp thành chợ đông vào lúc ban trưa, đến nay chưa ai quên vậy. Nhưng đình tranh dựng đã lâu năm, rui mè không khỏi mục nát; nền móng còn đấy, nhưng chính điện không được như xưa. Nay muốn trùng tu lại để phát huy công đức của thần linh. Song mấy năm gần đây, châu chúng ta làm ăn khó khăn, vật lực khan hiếm. Giá được một vị hảo tâm như Ngài Bùi Quý công ngày trước thì quý hóa và đáng được ca ngợi biết bao !"

Ngoài ngôi mộ Tiền Hiền ở xứ Đại Tha, ngày nay chúng ta còn tìm thấy một ngôi mộ vôi tại xứ Bàn Thạch cũng thuộc thôn Vĩnh Trinh. Lòng linh bia đá ngôi mộ có ghi : "Xá sai ty Lữ tài nam Bùi Quý công" (6).

Theo quan chế của triều Lê thời bấy giờ (thế kỷ thứ XV) thì Tri Phủ, Tri Huyện gọi là Hầu, Lý Trưởng, Xã Trưởng gọi là Nam (7); như thế, về phương diện hành chánh, Ngài Cai phủ Khánh Sơn hầu đã từng điều khiển Thăng Ba phủ (8) và Ngài Xá sai ty Lữ Tài nam đã từng điều khiển Bình Khương thôn ngày trước vậy.

Xã hiệu Bình Khương đã theo thời gian mà thay đổi thành Bình Thuận và sau lại thành Vĩnh Trinh.

Trên bước đường Nam tiến lập nghiệp, tiền nhân Bùi gia chúng ta không khỏi gặp nhiều khó khăn. Nhưng các Ngài đã phấn đấu không ngừng, đã khắc phục mọi trở ngại, luôn luôn nêu cao chí tiến thủ, đức nhân từ, gương cần kiệm để cho gia tộc ngày thêm phồn thịnh.

Vì nước nhà trải qua nhiều cơn binh hỏa : Trịnh Nguyễn phân tranh (1627 - 1672), Tây Sơn (1788 - 1802), Nghĩa Hội (1885- 1888) và nhất là cuộc chiến tranh khốc liệt gần đây (1945 - 1975), một phần rất quý hóa về gia phả bị thất lạc cũng như các bi ký ở nhà thờ Tứ thân và nhà thờ Tiền Hiền bị hủy một, nên sau Ngài Tiền Hiền, Ngài Cao cao tổ và Ngài Đệ Tam thế tổ húy danh BÙI TẤN MIÊN, chúng ta rất tiếc là chưa sưu tầm lại được những tài liệu từ Ngài Đệ Tứ thế tổ đến các Ngài Đệ Cửu thế tổ (từ hậu bán thế kỷ XVI đến tiền bán thế kỷ XVIII). Chúng ta chỉ biết trong thời kỳ này dưới thời Cảnh Hưng thứ 15, có Ngài Ưng xá Bùi tấn Thắng và Ngài Thủ khoán Bùi tấn Mẫn đã cùng Quý ngài trong các thôn tộc khác tham gia vào việc trùng tu Đình Châu.

Nhưng từ Ngài Đệ thập thế tổ húy danh BÙI TẤN HIỆU (9) và ba ngài Đệ Thập nhất thế tổ húy danh BÙI TẤN TRỪNG - Sơ tổ Phái I và II -, BÙI VĂN TOẢN - Sơ tổ phái III và IV - và BÙI TẤN CAO (10) - Sơ tổ phái V -, thì sự sinh hoạt đã điều hòa và bắt đầu phát triển. 

Đến đời các Ngài Đệ Thập nhị thế tổ húy BÙI VĂN BẢNG (Cao Tổ Phái I và II), BÙI VĂN CANG (Sơ Tổ Phái III) BÙI VĂN LỘC (Sơ Tổ Phái IV), BÙI TẤN QUỲNH và BÚI TẤN NGA (Các Cao Tổ Phái V; 11), thì cơ nghiệp thêm phần vững mạnh. Riêng đất hương hỏa của Ngài Bùi văn Bảng tục danh Ông Mả Đá lên đến 80 mẫu. Tục truyền khi Ngài qua đời, các con cháu tẫn liệm rồi quàn quan tài trong nhà gần đến đoạn tang. Những nhà đồ, bàn lược, bàn triệu chạm trổ công phu, sơn phết tỉ mỉ dùng để lo việc an táng Ngài đều được lưu trữ tại nhà thờ Tứ thân ở An Lâm. Chẳng may những công trình kiến trúc trong hiếu lễ đó đều bị quân Pháp phá hủy trong thời kỳ Nghĩa hội.

Sang Đệ Thập tam thế :

- Ngài BÙI VĂN KIẾT (Sơ Tổ Phái I) là người cần mẫn những lo phát huy sự nghiệp của tiền nhân, nhưng vì tuổi đời có hạn - thọ có 45 tuổi - nên rất tiếc hoài bảo chưa thành.

- Bào đệ là Ngài BÙI VĂN THỈ (Sơ Tổ Phái II) lại may mắn hơn trên đường khoa cử. Đỗ Lưỡng khoa Tú tài, Ngài là vị khai khoa ở vùng Lục thôn thuở trước. 

- Ngài BÙI VĂN VIÊN tức Ông Ca (Tổ Phái III) và các vị Tổ Phái IV và V như các Ngài BÙI VĂN CHÁP tức Ông An, BÙI VĂN THÔNG (12), BÙI VĂN DOÃN, BÙI VĂN CHUA và BÙI ĐẠT tức Ông Bếp Huệ (12) đều lo thừa kế nghiệp cũ nông tang. 

Một điều đáng lưu ý là tiền nhân chúng ta vào khai sáng Bình Khương thôn, nhưng Bình Khương là vùng tương đối gần núi, cây cối còn hoang vu, giao thông còn hiểm trở, nên tuy đất Bình Khương đã được thấm nhuần mồ hôi của Quý Ngài, nhưng Quý Ngài lại thường quy tụ tại một vùng khá gần sông hơn là thôn An Lâm. Nhà thờ Tứ thân - để thờ cúng Tổ tiên - cũng được thiết lập tại An Lâm (ở phiá dưới nhà Ông Bùi Duy tức Ông Nghè Trình trước kia). 

Ở đất Bình Khương lúc đó có các họ Phan, họ Trần và nhất là một số người vừa lo canh tác vừa chuyên về điền lạp. Đấy là tổ tiên của Đào gia, một vọng tộc, mà trên đường Nam tiến đã kết tình huynh đệ với Bùi gia chúng ta; do đó sau này có câu: "Bùi bá Đào trọng" thường được diễn tả một cách rất thân mật. 

Về Đệ Thập tứ thế :

- Mãi đến khoảng năm Mậu Thìn (1868), Ngài BÙI THÂN, tục danh Ông QUẢN NGHI thuộc Phái I là người đầu tiên về xây dựng gia trang tại trung tâm Vĩnh Trinh tức là đất Bình Khương thuở trước. Mồ côi cha mẹ rất sớm, Ngài lớn lên trong sự bảo trợ của vị chú ruột là Ngài Tú tài Bùi văn Thỉ và của vị anh rể là Ông Cử nhân Phan văn Diên (13). Mặc dù gặp nghịch cảnh, Ngài vẫn luôn luôn phấn đấu; với chí tiến thủ và óc kinh doanh, Ngài đã để lại một gương sáng cho con cháu. Ngài được người ta biết và nhắc đến nhiều, không những vì sản nghiệp đồ sộ đã xây dựng được, mà còn vì những công trình xã hội và từ thiện mà suốt đời Ngài đã sốt sắng thực hiện đối với làng, tộc và đồng bào trong địa phương (14).

- Bào đệ của Ngài là Ngài BÙI VĂN PHÁN tục danh Ông Thủ Quỵ mất sớm, nên chưa thực hiện trọn những điều ước nguyện.

- Các Ngài thuộc Phái II như các Ngài BÙI VĂN LẬP (Ông Bá Đinh), BÙI HOẰNG NGHỊ (Ông Bá Soạn), BÙI VĂN HẢO tức HỌC (Ông Bá Hành), BÙI VĂN HỘI (Ông Bá Ứng) và BÙI VĂN CHUẨN (Ông Hương Hướng) lúc thiếu thời đều có theo đòi kinh sử. Tuy về phương diện khoa cử, không may mắn bằng phụ thân, nhưng các Ngài hầu hết là những Ông Bá hộ tức là những nhà cự nông trí thức lúc đương thời. 

- Các Ngài thuộc phái III như các Ngài BÙI VĂN XƯỚNG (Ông Trùm Độ), BÙI VĂN TIẾT (Ông Thủ Sáu), BÙI VĂN NGHĨA (Ông Hương Lý), thuộc phái IV và V như các Ngài BÙI VĂN MẸO (Ông Xã Thiều), BÙI VĂN CHIẾN, BÙI VĂN PHÁT, BÙI DIỆM, BÙI VĂN HỀ (Ông Trùm Thuần), BÙI VĂN ĐÁNG (Ông Trùm Đắng), BÙI VĂN THANH (Ông Thủ Dụng), BÙI HỢI (Ông Trùm Hợi), BÙI VĂN QUYỀN và BÙI VĂN LIÊU (15) đều vừa lo nối nghiệp nông tang, vừa đảm nhận các trọng trách trong hương đảng. 

Vậy với các Ngài Đệ Thập tứ thế tổ, Bùi gia đã nổi tiếng "của nhiều người đông", các quận trong tỉnh đều biết đến. 

Qua đến Đệ Thập ngũ thế, hàng thúc bá tính ra đến mấy mươi vị. Việc quy tụ ở Vĩnh Trinh, An Lâm không còn thích hợp với nhu cầu phát triển, nên nhiều vị đã rời nguyên quán, sang lập nghiệp tại các phủ huyện khác như : Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn . v. v . . . mục đích để quản trị và khuyếch trương những cơ sở mà Ngài Đệ Thập tứ thế tổ - Ngài Bùi Thân - đã gầy dựng được. 

Đặc biệt là trong Đệ Thập ngũ thế, có Ông BÙI TÚC tức Ông Bá Huynh (trưởng nam của Ngài Bùi Thân) là vị tiêu biểu nhất cho nếp sống Nho phong và hai Ông BÙI HỮU CHÍ tức Ông Huyện Chí (thứ nam của Ngài Bùi Hoằng Nghị) và Ông BÙI GIÁC tức Ông Tú Ba (trưởng nam của Ngài Bùi Văn Hảo) đã đỗ Cử nhân và Tú tài Hán học. 

Đến Đệ Thập lục, Thập nhất, Thập bát thế, số anh chị em, con cháu nội ngoại trong Năm Phái lên đến mấy trăm người. Lúc này, nền cựu học đã nhường chỗ cho tân học. Để theo kịp trào lưu học thuật mới du nhập từ Tây phương, nhiều anh em, con cháu trong các thế hệ trẻ này đã vượt qua các bậc Tiểu học và trung học (16). Một số ưu tú đã tiếp tục Đại học hoặc xuất dương du học ở ngoại quốc (17). Chúng ta có thể nói không ngoa là bất cứ ở đô thị lớn nào trong Năm châu, hễ nơi đâu có in dấu chân người Việt Nam, thì hầu hết các nơi đó đều có bóng dáng con cháu nội ngoại của Bùi tộc.

Song song với phương diện văn học, vấn đề võ nghệ cũng được một số bà con hâm mộ. Và phần nhiều những người gia công luyện tập đều được nổi tiếng (18).

Ngày nay, ngoài nông nghiệp là nếp sinh hoạt cổ truyền của Tổ tiên, với số Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư, Sĩ quan, Tiến sĩ, Cử nhân, Tú tài tốt nghiệp từ mấy mươi năm lại đây, con cháu Bùi gia Năm Phái rất lấy làm hân hạnh đã góp phần vào việc phụng sự nước nhà trong nhiều lãnh vực : Y học, Dược học, Khoa học, Kỹ thuật, Võ bị, Văn hoá, Giáo dục, Kinh tế, Xã hội v.v. . .

Để đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế của nước nhà, gần đây một số con cháu Bùi gia đã rời nông thôn đến sinh hoạt tại các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang và nhất là Sài Gòn. Nhằm mục đích bảo vệ truyền thống quý báu của gia tộc và cũng để tỏ tình tương thân, tương trợ một cách hữu hiệu, các bà con, anh em đã xin phép thành lập từ năm 1968 một hội tương tế lấy tên là BÙI GIA VĨNH THẾ (theo Nghị định số 584/BNV/KS/12 ngày 7/8/1968).

Với tinh thần bảo tồn di tích của Tiền nhân - sau nhiều năm chinh chiến - vừa rồi bà con, con cháu nội ngoại xa gần đã cùng nhau lo trùng tu lại phần mộ Tổ tiên, từ mộ Ngài Tiền Hiền đến mộ các Ngài Đệ Thập tứ thế tổ thuộc đủ các Chi, Phái. Ngôi mộ nào bị hư hại thì tu bổ : đắp lại nấm, dựng lại bia, xây lại thành; ngôi mộ nào trước đây chưa có bi ký, thì nay dựng bia hay mộ chí. Để có nơi hương khói và để có chỗ họp mặt trong những ngày kỵ lạp, bà con cũng đương dự trù xin trùng tu Từ đường của Tộc trên nền cũ nhà thờ Tiền Hiền ngày trước ở Vĩnh Trinh.

Nhìn chung, thật là khá phù hợp với lời huyền diệu trong câu đối : 

Trước trăm năm, vượt bể trèo non, dẹp Chiêm Thành, nêu thổ võ, lập dân ấp, khẩn hoang nhàn, quản bao giải gió dầm sương, mở mặt giang sơn từ đất Bắc;

Sau nghìn thuở, dài dòng lớn họ, người khoa hoạn, khách kiếm cung, kẻ nông công, nhà thương cổ, nhuần gội ơn vua lộc nước, vun nền nhân hậu giữa trời nam. 

mà Cơ bút đã giáng tứ, trong một đêm cầu cơ tại nhà Ông Bùi Duy nhân dịp lạc thành nhà thờ Tiền Hiền vào năm 1923.

Cây có gốc, nước có nguồn. Làm con cháu mà không ôn lại công đức và sự nghiệp của Tiền nhân là có lỗi. Ôn lại một cách thiếu sót thì lại là một khuyết điểm đáng trách. Nhưng sau lớp bụi thời gian và nhất là với sự thất thoát do các đợt binh hỏa gây ra, việc sưu tầm và phối kiểm tài liệu rất là khó khăn. Thiết tưởng "thà đốt một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối", nên với một số tài liệu hiện có và sau khi được lãnh hội thêm những chi tiết do các bậc lão thành trong tộc kể lại, chúng tôi - một nhóm thuộc các thế hệ 16 và 17 - không nệ tài sơ lực thiển - đã cố gắng cung soạn quyển PHỔ HỆ BÙI TỘC từng được in ronéo lần đầu vào năm Canh Tuất 1970. Đã 20 năm thấm thoát trôi qua ! Quyển Phổ hệ cần được bổ sung và tu chính. Chúng tôi vừa lập thêm sơ đồ các thế thứ, vừa sưu tầm được một số hình ảnh, tiểu sử, liễn đối, thơ văn liên hệ, ước mong lần tái bản này sẽ được phong phú hơn lần trước. Nhân đây chúng tôi xin chân thành ghi ơn tất cả Quý bà con đã vui lòng khuyến khích hoặc giúp đỡ Ban Tu chính chúng tôi về mọi mặt để việc tái bản sớm được thành tựu. 

Nhờ phúc ấm của Tổ tiên, ngày nay chúng ta đua chen kịp với các danh gia, vọng tộc trong vùng. Để tỏ lòng tri ân Tiền nhân, thiết tưởng không có gì hơn là con cháu Bùi gia Năm Phái chúng ta luôn luôn noi gương sáng của người xưa, nỗ lực đoàn kết để xây dựng cho các thế hệ tương lai như Tổ tiên đã dày công tài bồi cho chúng ta suốt mấy thế kỷ nay vậy.


Sài thành, Trọng Xuân Canh Ngọ, 1990.


Ban Tu chính và bổ sung Phổ hệ


đồng cung lục 

Phụ chú: 

(1) - Trong bài minh bia mộ Tiền Hiền, có câu: "Hiển Thỉ tổ Bùi Đại lang Hoan châu nhơn sinh hạ".

- Trong bản cung lục Gia phả của Ông Đãi chiếu Tú tài Bùi Giác cũng có câu: "Thỉ tổ Bùi Đại lang húy Tấn Diên nguyên tự Hoan Châu, Nghệ An tỉnh Nam lai Thăng Ba Phủ, Ba Châu thuộc".

- Trong bài minh bia mộ Ông Bá hộ Bùi Túc, cũng có câu: "Kỳ tiên ông cổ Hoan Khánh Sơn hầu Bùi Tiền Hiền Quý công Nam chỉ vu tư".

(2) - Theo Việt Nam sử lược Trần trọng Kim (trang 242, 243), Lê Thánh Tông chia nước ra làm 12 đạo. Sau nhân có đất Quảng Nam mới lấy được của Chiêm Thành, lại đặt làm 13 xứ. Ở những xứ hiểm yếu như Thuận Hóa, Quảng Nam … đều có đặt chức Thủ ngự Kinh lược sứ để phòng giữ.

(3) - Trong bài minh bia mộ Tiền Hiền, có câu: "Cao cao tổ Bùi Quý công Bổn châu khai cơ".

- Trong bản Cung lục gia phả của Ông Đãi chiếu Tú tài Bùi Giác cũng có câu : "Cao cao tổ Bùi Quý công húy Tấn Trường đế xứ khai khẩn xã hiệu Bình Khương"

Mộ của hai Ngài thường gọi mộ Tiền Hiền hiệp táng song phần tại xứ Đại Tha, tục gọi Gò Sỏi, thuộc thôn Vĩnh Trinh, vừa được trùng tu vào dịp Đông Chí năm Đinh Mão (1987). 

Xin xem bia mộ Tiền Hiền và bản Cung lục Gia phả của Ông Tú tài Bùi Giác trong phần Phụ Lục.

(4) -  Đình Châu tọa lạc tại thôn An Lâm. Sau cuộc chiến tranh gần đây, đình bị phá hủy hoàn toàn. Xin xem Lịch sử Cấu tạo và trùng tu Đình Châu trong phần Phụ lục. 

(5) -  Xin xem trọn bài minh ở phần Phụ lục. 

(6) -  Trong bia của Ngài Xá sai ty Lữ Tài nam, thấy ghi con là Ngài Bùi tấn Quý phụng lập. Ngôi mộ được trùng tu vào dịp Đông Chí năm Đinh Mão (1987). 

(7) -  Xin lưu ý là những chữ: Hầu, Nam ở đây không phải là tước Hầu, tước Nam như trong Công, Hầu, Bá, Tử, Nam là 5 tước của các quan đại thần ở triều Nguyễn sau này.

(8) -  Trong bản Đồng ưng về việc tu bổ Đình Châu đề ngày 20 tháng 2 năm Tân Sửu 1961 (xin xem trong phần Phụ lục) có câu : "Hạnh hữu Cai phủ lỵ Thăng Ba phủ, Ba Châu thuộc, Khánh Sơn hầu Bùi Quý công đại thần đại nhơn lạc thi kim ngân".

(9) -  Theo bản Cung lục Gia phả của Ông Đãi chiếu Tú tài Bùi Giác, thì Ngài Bùi Tấn Hiệu là Đệ Tứ thế tổ. Nhưng theo lời Ông Bùi cần (tức Ông Hương Cần) lúc bấy giờ trên 80 tuổi thuật lại những điều truyền khẩu mà các bậc phụ lão thuở xưa thường hay kể cho nghe, thì Ngài Bùi tấn Hiệu là Đệ Thập thế tổ. Ban Cung soạn quyển Phổ hệ nhận thấy từ Ngài Thỉ tổ theo đoàn quân Nam tiến vào Thăng Ba phủ đến Ngài Bùi tấn Hiệu tính ra khoảng độ 250 năm, nên 10 đời hẳn hợp lý hơn 4 đời. Vả lại trong bản Cung lục gia phả, chính Ông Đãi chiếu Tú tài Bùi Giác cũng thừa nhận vì có binh hỏa Tây Sơn, gia phả bị thất lạc (nguyên văn: Sở nhân Tây Sơn binh hỏa, tộc tánh trường biên thất kỳ dị thảo). Vì thế ban Cung soạn xin chiếu theo thế thứ do Ông Hương Cần thuật lại.

(10) -  Ngài Bùi tấn Cao mới được bổ sung trong đợt tu chính Phổ hệ năm Canh Ngọ 1990 (xem bản sao thư đề ngày 9/7/1989 của Ông Bùi Khiêm, thế thứ 16, trong phần Phụ lục). 

(11) -  Hai Ngài Bùi tấn Quỳnh và Bùi tấn Nga được Ông Bùi Khiêm bổ sung trong đợt tu chính Phổ hệ 1990.

(12) -  Ngài Bùi văn Thông được Ông Bùi Do - thế thứ 16 - bổ sung và Ngài Bùi Đạt được Ông Bùi Khiêm bổ sung trong đợt tu chính nói trên. Các Ngài Bùi văn Thông và Bùi văn Doãn được xếp trước các Ngài Bùi văn Chua và Bùi Đạt, vì căn cứ theo thư đề ngày 9/7/1989 của Ông Bùi Khiêm và chứng từ xác nhận về thế thứ Bùi tộc đề ngày 11/9/1989 của các vị lão thành trong tộc (xin xem bản sao hai tài liệu đó trong phần Phụ lục).

(13) -  Xin xem tiểu sử của Ngài ở phần sau.

(14) -  Ba Ngài Bùi Hợi, Bùi văn Quyền và Bùi văn Liêu mới được phái V bổ sung trong đợt tu chính Phổ hệ nói trên

(15) -  Ông Bùi tư Nguyên (Đệ Thập lục thế) phát khoa Cao đẳng Tiểu học năm 1923.

Ông Bùi kiến Tín (Đệ Thập thất thế) phát khoa Tú tài toàn phần năm 1932. 

(16) -  Ông Bùi kiến Tín là người đầu tiên ở Duy Xuyên tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại Pháp năm 1940. 

(17) -  Noi gương các vị ở Đệ Thập ngũ thế, như các Ông Bùi Cẩn (Ông Cai Cẩn), Ông Bùi Lãm (Ông Chánh Tùng) là những võ sanh có tiếng đương thời ở Lục thôn, võ sĩ Bùi Hý (Đệ Thập lục thế) đã đoạt giải vô địch quyền Anh vào dịp Hội chợ năm 1937 ở Hội An và đã giữ vững chức vô địch ấy suốt mấy năm liền tại Quảng Nam. 
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CỔNG  NHÀ  THỜ  TIỀN  HIỀN
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Phiên âm: 

BÙI  TỪ  ĐƯỜNG

ĐỨC  BẤT  DU  XUẤT  NHẬP  KHẢ  GIÃ;

HÒA  VI  QUÝ  TIỂU  ĐẠI  DO  CHI.

Ghi chú: Xem ảnh - do Ông Bùi Hoàn chụp (1995) - trang 99

PHỔ  HỆ  NĂM  PHÁI  BÙI  TỘC



Một cây cù mộc, một sân quế hoè.



Nguyễn Du

Hòa mình trong cuộc Nam tiến vĩ đại của Dân tộc, vào đời Hậu Lê, thế kỷ XV, Tổ tiên Bùi tộc chúng ta đã không quản gian lao di cư từ Hoan châu, Nghệ An vào khai phá và sáng lập ra xã hiệu Bình Khương tức là làng Vĩnh Trinh, tỉnh Quảng Nam ngày nay. 

Từ đấy đến nay, qua bao thế hệ, chư Tổ Năm Phái chúng ta cũng đã dày công xây dựng, tài bồi và nhờ phúc ấm của Tiền nhân, Gia tộc chúng ta ngày thêm phồn thịnh. 

Thật là: 

VĨNH  ĐỊA  ĐẮP  XÂY,  ƠN  CẢ  SÁNG  NÊU  GƯƠNG  HẬU  THẾ;

BÙI  MÔN  RẠNG  RỠ,  PHÚC  DÀY  NHUẦN  GỘI  ĐỨC  TIỀN  NHÂN.

GIA  HUẤN  DANH  NGÔN
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Phiên âm:


Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ;


Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng độc.


Bất như tích âm đức ư minh minh chi trung



dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế.


Tư Mã Ôn Công

SƠ ĐỒ

TỪ ĐỆ NHẤT ĐẾN ĐỆ THẬP NHẤT THẾ TỔ



ĐỆ NHẤT THẾ TỔ 


ĐỆ NHỊ THẾ TỔ 


ĐỆ TAM THẾ TỔ 


THỜI GIAN TÀI LIỆU THẤT LẠC


KHOẢNG 200 NĂM TỪ ĐỆ TỨ ĐẾN


ĐỆ CỬU THẾ TỔ

BÀI  VỊ  LỊCH  ĐẠI  TIÊN  TỔ
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Phiên âm:


Thủy Tổ nguyên tự Hoan Châu, Nghệ An tỉnh 

tùng Lê triều quan quân Nam lai khai khẩn 

PHỤNG VÌ BÙI MÔN ĐƯỜNG THƯỢNG LỊCH ĐẠI TIÊN TỔ KHẢO TỶ 



CHI THẦN CHÁNH VỊ TIỀN 


Bình Khương thôn dịch thế lưu truyền chí kim 


Quảng Nam tỉnh, Duy Xuyên huyện, Vĩnh Trinh thôn

THẾ  THỨ  I

Đệ Nhất thế Tổ 
THỈ TỔ 
TIỀN HIỀN 

Ngài   BÙI  TẤN  DIÊN
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Phát tích: 

Từ đất Hoan Châu (Nghệ An), Ngài theo đoàn quân Nam tiến của Triều Lê (Thế kỷ XV) - có nhiệm vụ vừa đồn thủ vừa di dân khai phá các vùng mới thu phục - vào thiết lập tại Thăng Ba phủ, Ba Châu thuộc (tức vùng Điện Bàn, Duy Xuyên bây giờ). 

Ngài là vị Tổ đầu tiên của Tộc Bùi - một trong 2 vị Tiền Hiền của hai tộc Bùi và Đào - sáng lập ra làng Vĩnh Trinh ngày nay.

Ngày Kỵ:  
Mồng 8 tháng 3 Âm lịch.

Sau này con cháu thường lấy ngày đó làm ngày Xuân Thu hiệp tế để truy niệm Lịch đợi Tiên tổ trong Tộc. 

Phần mộ: 

Hiệp táng với Ngài Cao cao tổ Bùi Quý công húy Tấn Trường là con của Ngài tại xứ Đại Tha, tục gọi là Gò Sỏi, làng Vĩnh Trinh: tọa Khôn hướng Cấn, kiêm Giáp Dần. 

Ngôi mộ song phần này được Ngài Bùi Thân cùng bổn tộc sùng tu năm Giáp Tý (1924) và được Bổn tộc chỉnh trang vào dịp Thanh Minh Mậu Thìn (1988). 

Hôn phối: 

Vì tài liệu thất lạc, nên hậu thế chúng ta rất tiếc không rõ được danh tánh vị hôn phối của Ngài. Có thể trong thời Nam tiến, phu nhân của Ngài lưu lại ngoài Hoan Châu, nên từ xưa không thấy đề cập đến phần mộ của Ngài Thỉ tổ tỷ. 

Sinh hạ:

Ngài Bùi Tấn Trường.

THẾ  THỨ  II

Đệ Nhị thế Tổ 
CAO CAO TỔ 
 

(Ngài Tiền Hiền Bùi Tấn Diên sinh hạ)

Ngài   BÙI  TẤN  TRƯỜNG
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Sơ lược Tiểu sử: 

Đồng lao cộng lực với phụ thân và tiếp tục sự nghiệp, Ngài khai khẩn Bình Khương thôn, sau đổi thành Bình Thuận và sau lại đổi thành Vĩnh Trinh ngày nay. 

Theo bài Minh-bia của Đình Châu (tức Đình công cộng của sáu thôn trong đó có thôn Vĩnh Trinh) được tái thiết và dựng bia kỷ niệm việc trùng tu năm Cảnh Hưng thứ 15 (Dương lịch 1754) thì Ngài - thường được gọi là Cai phủ Khánh sơn hầu Bùi Quý công - là người đầu tiên đã góp nhiều tài lực vào việc cấu tạo công đình. 

Phần mộ: 

Hiệp táng cùng Ngài Thỉ tổ Bùi Đại lang húy Tấn Diên tại xứ Đại Tha - thường được gọi là mộ Tiền Hiền - như đã nói ở trên.

Hôn phối: 

Chánh thất là Ngài NGUYỄN Tôn nương. 

Mộ táng tại xứ Chà Rang, tục gọi Gò Voi, làng Vĩnh Trinh, tọa Nhâm, hướng Bính, kiêm Tý Ngọ. 

Bia mộ được Bổn Tộc phụng lập vào dịp Thanh Minh Kỷ Tỵ (1989).

Sinh hạ:

Ngài Bùi Tấn Miên.

THẾ  THỨ  III

Đệ Tam thế Tổ 
 
 

(Ngài Bùi Tấn Trường sinh hạ)

Ngài   BÙI  TẤN  MIÊN
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Sơ lược Tiểu sử: 

Với tính cần lao và chí tiến thủ sẵn có, Ngài tiếp tục chí hướng và sự nghiệp của hai Ngài Thỉ Tổ và Cao cao Tổ. Cùng với các Ngài đồng thời của các Đại tộc khác, Ngài ra công khai khẩn đất đai và hoàn tất việc phân chia giới hạn giữa sáu thôn ở trong vùng thường gọi là Lục thôn, gồm: Phù Sa thôn (sau đổi Lê Trạch), Bình Khương thôn (sau đổi Vĩnh Trinh), Thanh Nam thôn (sau đổi Thanh Châu), Cù La thôn (sau đổi Cù Bàn), Cổ Tháp thôn và An Lâm thôn  (hai thôn này vẫn giữ những xã hiệu đó cho đến ngày nay) mà hai Ngài đời trước đã bắt đầu hoạch định. 

Ngài lại cũng cố tình đoàn kết, thân thiện giữa sáu thôn qua sự hội họp của nhân dân trong các ngày lễ tại Đình Châu, công trình kiến thiết của thân phụ Ngài thuở trước. 

Ngày Kỵ:  
Mồng 2 tháng 10 Âm lịch.

Phần mộ: 

Tại xứ Đồng Ngạch, tục gọi Gò Trùm Chuyên, Vĩnh Trinh, tọa Tân, hướng Ất, kiêm Mão Dậu. 

Bia mộ được Bổn Tộc phụng lập vào dịp Thanh Minh Kỷ Tỵ (1989).

Hôn phối: 

Chánh thất là Ngài NGUYỄN Tôn nương húy CẢNH
Mộ táng tại xứ Trà Châu (La Tháp tây), tọa Nhâm, hướng Bính, kiêm Càn Tốn. 

Bia mộ được Bổn Tộc phụng lập vào dịp Thanh Minh Kỷ Tỵ (1989).

TỪ  THẾ  THỨ  IV  ĐẾN  THẾ  THỨ  IX 

Như đã trình bày trong phần Sơ lược Quá trình tiến triển trên kia, vì trải qua nhiều cơn binh hỏa, nên rất tiếc những tài liệu từ Ngài Đệ Tứ thế tổ đến các Ngài Đệ Cửu thế tổ, hiện nay chưa sưu tầm được.

Ngài Xá sai ty Lữ tài nam BÙI Quý công - mà phần mộ và bi ký ở xứ Bàn Thạch (Vĩnh Trinh) từng do trưởng nam là Ngài Bùi tấn Qúy phụng lập và được trùng tu vào dịp Đông chí Đinh Mão, 1987 (xin xem ảnh ở trang 100) - có thể là một trong những vị tổ thuộc các thế thứ còn huyền khuyết đó.

Phổ hệ sẽ tiếp tục từ Ngài Đệ Thập thế Tổ.


Ngài Bùi Tấn Hiệu 

SƠ  ĐỒ

NĂM  PHÁI 

TỪ  ĐỆ  THẬP  ĐẾN  ĐỆ  THẬP  TAM  THẾ  TỔ


TRƯỚNG  LIỄN  Ở  BÀN  THỜ  TỔ  TIÊN 
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Phiên âm:

PHI  Y  VĨNH  DỤ

BÙI GIA YẾN DỰC DI MƯU, LAN QUẾ ĐÌNH GIAI QUANG TỔ ĐỨC;

VĨNH ĐỊA PHỤNG MAO TẾ MỸ, NHẠN HỒNG THỨ ĐỆ TRIỆU MÔN PHONG.
THỈ TỔ


BÙI TẤN DIÊN





CAO CAO TỔ


BÙI TẤN TRƯỜNG





NGÀI


BÙI TẤN MIÊN





NGÀI


BÙI TẤN HIỆU





NGÀI


BÙI TẤN TRỪNG





NGÀI


BÙI VĂN TOẢN





NGÀI


BÙI TẤN CAO





(10)





(11)





(11)





(11)





NGÀI


BÙI TẤN HIỆU





Ô. BÙI TẤN TRỪNG





Ô. BÙI VĂN TOẢN





Ô. BÙI TẤN CAO





     PHÁI I                 PHÁI II                PHÁI III                                PHÁI IV                                    PHÁI V





Xin phép tỉnh lược phương danh các vị Tổ Cô ở thế 12 và 13.








Ô. BÙI VĂN LÃNH


Ô. SẮC








Ô. BÙI VĂN LỘC


Ô. QUỜN





Ô. BÙI VĂN CANG


Ô. BIỆN





Ô. BÙI VĂN BẢNG


Ô. MÃ ĐÁ





Ô. BÙI VĂN HÒA


VÔ TỰ





Ô. BÙI TẤN QUỲNH





Ô. BÙI TẤN NGA





Ô. BÙI VĂN CHẤT (VÔ TỰ)





Ô. BÙI VĂN KIẾT (Ô. NGŨ PHẨ,M)





Ô. BÙI VĂN THỈ





Ô. BÙI VĂN HUỆ





4 VỊ VÔ TỰ





Ô. BÙI VĂN VIÊN (Ô. CA)





Ô. BÙI VĂN CHÁP





Ô. BÙI VĂN BÁCH





Ô. BÙI VĂN THÔNG





Ô. BÙI VĂN DOÃN





Ô. BÙI VĂN CHUA





2 VỊ VÔ TỰ





Ô. BÙI ĐẠT (Ô. BẾP HƯỆ)





(10)





(11)











(11)





(11)





(12)





(12)





(12)





(13)





(13)





(13)
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